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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 31 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số gồm 8 chục nghìn và 4 chục là: 

A. 8040 B. 80 004 C. 80 040 D. 80 400 

Câu 2: Khoảng thời gian từ 5 giờ 20 phút đến 6 giờ kém 20 phút là:  

A. 40 phút B. 1 giờ 40 phút C. 60 phút D. 20 phút 

Câu 3: Ngày 23 tháng 8 là chủ nhật, ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy? 

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm 

Câu 4: Phép chia nào dưới đây có số dư lớn nhất? 

A. 75 904 : 5  B. 81 459 : 2 C. 688 : 4 D. 64 580 : 3 

Câu 5: Một hình vuông có chu vi 12dm. Hỏi diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu xăng – 

ti – mét vuông? 

A. 900dm2 B. 900cm2 C. 12cm2 D. 6cm2 

Câu 6: Người ta lắp bóng đèn vào các phòng học, mỗi phòng cần lắp 8 cái bóng đèn. Hỏi có 33 

287 bóng đèn thì có thể lắp được nhiều nhất bao nhiêu phòng như thế và còn thừa mấy bóng đèn? 

A. 416 phòng, thừa 7 bóng B. 4160 phòng 

C. 416 phòng D. 4160 phòng, thừa 7 bóng 

Câu 7: Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được 
1

3
 số cốc đó. 

Hỏi nhà máy đã sản xuất bao nhiêu cái cốc? 

A. 5140 cái cốc B. 3084 cái cốc C. 12 336 cái cốc D. 15 036 cái cốc 

Câu 8: Nối mỗi biểu thức với giá trị thích hợp trong ô vuông. 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

64 732 – 9 268 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

57 386 + 29 548 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

4605 × 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

62 370 : 9 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau: 

51 936 – 15 468 : 6 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

32 416 × 3 + 945 

………………………………………... 

………………………………………... 

……………………………………….. 

Bài 3: Vườn cây nhà bác An có 8236 cây gồm cây ăn quả và cây cho bóng mát, trong đó có 

1

4
 số cây là cây cho bóng mát. Tính số cây mỗi loại.  

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Tìm số tròn trăm sao cho khi chia số đó cho 9 thì được thương là 55 và số dư là 5. 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

 

======================================================== 

                 CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án C D C A B D A 

Câu 8: Nối mỗi biểu thức với giá trị thích hợp trong ô vuông. 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

64732 – 9268 = 55464 57386 + 29548 = 86934 4605 × 6 = 27630 62 370 : 9 = 6930 

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau: 

51 936 – 15 468 : 6 

= 51 936 – 2578  

= 49358 

32 416 × 3 + 945 

= 97248 + 945 

= 98193 

Bài 3: Vườn cây nhà bác An có 8236 cây gồm cây ăn quả và cây cho bóng mát, trong đó có 

1

4
 số cây là cây cho bóng mát. Tính số cây mỗi loại.  

Bài giải 

Số cây cho bóng mát là: 8236 : 4 = 2059 (cây) 

Số cây ăn quả là: 8236 – 2059 = 6177 (cây) 

Đáp số: a. cây cho bóng mát: 2059 

        b. cây ăn quả: 6177 cây 

Bài 4: Tìm số tròn trăm sao cho khi chia số đó cho 9 thì được thương là 55 và số dư là 5. 

Số đó là: 55 × 9 + 5 = 500 

 

 


